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Cấp Tiểu học
1 Đỗ Thành Công Nam 14/08/1980 xs PHT Trường TH Tân Chánh Cần Đước '0934095297 congkiet80@gmail.com
2 Trần Công Khanh Nam 04/12/1986 T P.HT TH Long Trạch 1 Cần Đước 02723880177 c1longtrach1cd.longan@moet.edu.vn TH
3 Lê Thị Phương mai Nữ 07/07/1971 T PHT TH Long Hòa Cần Đước 0838030676 le.phuongmai832@gmail.com TH
4 Nguyễn Thị Trang Chi Nữ 30/10/1975 T PHT TH Hiệp Thạnh Châu Thành 0937424820 trangchi.thvc@gmail.com TH
5 Trần Thanh Thanh Nữ 24/02/1983 T PHT TH TT Tầm Vu Châu Thành 0944020898 thanhtran.242@gmail.com TH
6 Trần Văn Hết Nam 05/11/1974 K HT  TH Bình Hòa Tây Mộc Hóa 0918897250 tranvanhet@gmail.com TH
7 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 14/02/1981 K PHT TH Nguyễn Văn Thể Đức Huệ 0932843509 ngtruc14.2@gmail.com TH
8 Thành Công Tú Nam 21/07/1979 K PHT TH Mỹ Quý Đông Đức Huệ 0933258134 thanhcongtu79@gmail.com TH
9 Hồ Thị Thuỷ Nữ 20/06/1979 T HT TH Đức Lập Thượng B Đức Hòa 985056998 thuho.h719@gmail.com TH
10 Lê Thị Mai Hoằng Nữ 24/04/1973 T PHT TH Hòa Khánh Tây Đức Hòa 01265312858 lethimaihoang@gmail.com TH
11 Trần Tấn Bửu Nam 20/11/1969 T PHT TH Nguyễn Thị Hạnh Đức Hòa 0903275039 trantanbuu1969@gmail.com TH
12 Trần Kim Ngọc Nữ 03/10/1970 T PHT TH Châu Văn Liêm Đức Hòa 0985341708 kimngoc7778@gmail.com TH
13 Đặng Thị Ái Uyên Nữ 27/01/1972 T HT TH Lạc Tấn Tân Trụ 094 849 1040 aiuyen1040@gmail.com TH
14 Đặng Đỗ Khoa Nam 04/11/1967 T PHT TH Huỳnh Văn Đảnh Tân Trụ 0917676727 khoatt1967@gmail.com TH
15 Nguyễn Kim Long Nam 01/12/1972 T HT TH Tân Tây Thạnh Hóa 0919821072 nguyenkimlong072@gmail.com TH
16 Nguyễn Văn Luốc Nam 02/10/1969 K HT TH Thuận Bình Thạnh Hóa 0944814290 quocbinh96@gmail.com TH
17 Phạm Thị Tươi Nữ 30/07/1972 K PHT TH Bình Thạnh Thủ Thừa 0946826948 phamtuoi72@gmail.com TH
18 Nguyễn Thị Lệ Nương Nữ 11/03/1976 K HT TH Long Thuận Thủ Thừa 0828872723 lenuongnguyen@gmail.com TH
19 Nguyễn Văn Toàn Nam 03/05/1971 T HT TH thị trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng 088 8718871 nguyentoanedu@gmail.com TH
20 Huỳnh Uyển Trinh Nữ 28/06/1975 T PHT TH Khánh Hưng Vĩnh Hưng 035 8484 505 huynhuyentrinh75@gmail.com TH
21 Đỗ  Ngọc Đức Nam 10/09/1971 T PHT  Tiểu học Rạch Núi Cần Giuộc 0987306532 nductantap@gmail.com TH
22 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 27/12/1974 K PHT TH Long Phụng Cần Giuộc 0934185964 nguyenngocdiem74@gmail.com TH
23 Liêu Nguyễn Kim Ngân Nữ 09/09/1981 T PHT Tiểu học Phước Hậu Cần Giuộc 0987180439 nganthanhhung@gmail.com TH
24 Nguyễn Thị Kim Kiều Nữ 1973 T HT TH Hưng Điền Tân Hưng 0384005344 c1hungdienth.longan@moet.edu.vn TH
25 Phạm Nhơn Cường Nam 18/11/1972 T HT Tiểu học Tân Ninh Tân Thạnh 0392582944 phamnhoncuong@gmail.com TH
26 Trương Thị Kim Dương Nữ 22/02/1979 T HT Tiểu học Tân Lập Tân Thạnh 0984848055 duongkim1979@gmail.com TH
27 Đinh Thi ̣Kim Dung Nữ 18/12/1973 T HT TH Thuận Đạo Bến Lức 0938176269 hoxvip@gmail.com TH
28 Đỗ Thi ̣Thủy Nữ 25/9/1975 T HT TH Lương Bình Bến Lức 0988934992 dothuythlb@gmail.com TH

29 Đỗ Thi ̣Cẩm Tú Nữ 05/01/1971 T HT TH Nguyễn Tấn Kiều Kiến Tường 094584671 c1nguyentankieu.kt.longan@moet.edu.v
n TH

30 Trần Thị Thi Nữ 04/04/1970 T HT TH Lý Tự Trọng Tân An 0919931070 thidong70@gmail.com TH
31 Nguyễn Thành Lương Nam 16/09/1969 T HT TH Hướng Thọ Phú Tân An 0363897862 thanhluongn960@gmail.com TH

Cấp THCS
1 Nguyễn Thành Dững Nam 04/05/1966 T HT THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức 0918128959 dungtaithcsgoden.gddtbl@gmail.com THCS
2 Võ Thanh Sơn Nam 09/08/1975 T HT THCS Nhựt Chánh Bến Lức 0907137275 vothanhson.ntt@gmail.com THCS
3 Huỳnh Anh Dũng Nam 20/03/1966 T HT THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước 0909811197 huynhanhdung19662014@gmail.com THCS
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4 Trương Văn Minh Nam 04/09/1976 K HT THCS Long Hựu Đông Cần Đước 0397995998 truongminhlhd@gmail.com THCS
5 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 10/03/1975 T HT THCS Thuận Thành Cần Giuộc 918545323 nguyenthikimhoathuanthanh75@gmail.comTHCS
6 Huỳnh Khánh Trình Nam 05/1981 T PHT THCS Thanh Phú Long Châu Thành 0912191685 chuyenmonthcstpl@gmail.com THCS
7 Nguyễn Văn Trung Nam 21/6/1967 T HT TH&THCS Lê MInh Xuân Đức Hòa 0933511990 trungnv1967@gmail.com THCS
8 Hồ Ngọc Thuận Nam 29/07/1980 T PHT THCS Đức Lập Đức Hòa 094.6789.479 hongocthuan.sgu@gmail.com THCS
9 Nguyễn Thái Sơn Nam 27/09/1981 K PHT THCS TT Đông Thành Đức Huệ 0937709707 thaison.thcsdongthanh@gmail.com THCS

10 Nguyễn Thanh Lâm Nam 25/2/1978 K HT TH&THCS Bình Hòa Đông Mộc Hóa 0979687848 nguyenlam.thcsbinhhoadong@mail.com THCS

11 Trần Anh Tuấn Nam 18/11/1979 T HT THCS Lợi Bình Nhơn Tân An 0918593614 c2loibinhnhonta.longan@moet.edu.vn THCS
12 Huỳnh Quốc Chung Nam 09/01/1977 Long An K HT THCS Vĩnh Châu B Tân Hưng 0986 141 082 huynhchung369@gmail.com
13 Võ Thị Đẹp Nữ 08/06/1970 T HT THCS Tân Ninh Tân Thạnh 0944979636 vothidep70@gmail.com THCS
14 Đặng Thị Thương Nữ 1983 T PHT TH&THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ 0916714143 dangthuong.ldd@gmail.com THCS

15 Nguyễn Tường Duy Nam 03/08/1982 K HT THCS Tân Đông Thạnh Hóa 0912221693 nguyentuongduy.pgdthanhhoa@lon
gan.edu.vn

THCS

16 Nguyễn Vọng Xuân Nam 30/07/1979 T HT TH&THCS Tân Thành Thủ Thừa 0367617804 nguyenvongxuan@gmail.com THCS
17 Trần Văn Ray Nam 12/11/1979 K HT TH&THCS Vĩnh Trị Vĩnh Hưng 0907748978 tranvanray79@gmail.com THCS

Cấp THPT

1 Đàm Văn Tuyến Nam 08/09/1981 T HT THPT chuyên Long An Tân An 0908217833 damvantuyen.c3chuyenlongan
@longan.edu.vn THPT

2 Huỳnh Công Thành Nam 16/10/1966 T HT THPT Võ Văn Tần Đức Hòa 0907170775 crsthanh@gmail.com THPT
3 Nguyễn Tuấn Huy Nam 03/01/1975 K HT THCS&THPT Long Cang Cần Đước 0985907970 rachkien.huynguyen@gmail.com THPT

4 Phạm Văn Vơn Nam 20/06/1982 K HT THCS&THPT Lương Hòa Bến Lức 0984454475 phamvanvon.c3nguyenhuutho
@longan.edu.vn THPT

5 Hồ Thái Bình Nam 08/08/1976 K HT THPT Thủ Thừa Thủ Thừa 0907979451 thaibinh6788@yahoo.com.vn THPT

6 Lê Thanh Hải Nam 12/03/1967 K HT THPT Lê Quý Đôn Tân An 0919082315 lethanhhai.c3hungvuong
@longan.edu.vn THPT

Danh sách này có 54 CBQL./.
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